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TÓM TẮT 

Trong dạy học Vật lí, việc ghi nhớ và duy trì kiến thức lâu dài là một thách thức lớn đối với học 
sinh. Nghiên cứu này đề xuất quy trình thiết kế tài liệu học tập môn Vật lí vận dụng phương pháp lặp lại 
ngắt quãng (Spaced Repetition – SR), với mục tiêu cải thiện khả năng ghi nhớ dài hạn và nâng cao kết 
quả học tập của học sinh. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu thiết kế, dựa trên quy trình thiết 
kế dạy học ADDIE, nhóm tác giả đề xuất quy trình thiết kế tài liệu học tập vận dụng phương pháp SR 
gồm 5 bước. Quy trình được minh họa cụ thể thông qua nội dung “Dao động điều hoà” Vật lí 11. Kết 
quả thực nghiệm sư phạm trên 169 học sinh lớp 11 trong thời gian 3 tháng cho thấy nhóm thực nghiệm 
có khả năng ghi nhớ tốt hơn và đạt kết quả học tập cao hơn so với nhóm đối chứng (chênh lệch điểm 
trung bình 1,10; p = 0,018). Khả năng duy trì kiến thức sau 3 tháng của nhóm thực nghiệm cũng cao 
hơn rõ rệt (chênh lệch điểm trung bình 1,50; p = 0,012). Qua đó, nghiên cứu khẳng định tiềm năng của 
tài liệu học tập tích hợp SR trong việc thúc đẩy quá trình ghi nhớ dài hạn của học sinh. 

Từ khóa: khả năng ghi nhớ; kết quả học tập; lặp lại ngắt quãng (spaced repetition); tài liệu 
học tập; thiết kế dạy học ADDIE 

 
1.  Giới thiệu 

Trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông, việc ghi nhớ lâu dài các kiến thức nền tảng 
như khái niệm, định luật… là điều kiện tiên quyết để học sinh (HS) có thể phát triển năng 
lực tư duy, phân tích và giải quyết vấn đề. Đặc thù của môn vật lí với hệ thống kiến thức 
rộng và sâu, cùng với mối quan hệ chặt chẽ giữa các đại lượng vật lí khiến việc ghi nhớ trở 
nên khó khăn hơn so với nhiều môn học khác. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều HS thường 
có xu hướng ôn tập dồn dập trước kì kiểm tra nhằm đạt kết quả ngắn hạn, trong khi trí nhớ 
dài hạn không được củng cố đúng cách (Hartwig & Malain, 2022). Cách học này dẫn đến 
việc HS nhanh chóng quên kiến thức sau khi kiểm tra, gây trở ngại cho việc tích lũy và vận 
dụng kiến thức vào các tình huống mới (Dunlosky et al., 2013). 
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Hiện tượng quên kiến thức theo thời gian đã được Ebbinghaus (1885) nghiên cứu và chỉ 
ra rằng trí nhớ suy giảm đáng kể nếu không được ôn tập định kì. Bên cạnh đó, theo Schacter 
(2001), trí nhớ của con người dễ mắc phải bảy “sai lầm” phổ biến, có tác động trực tiếp và ảnh 
hưởng tiêu cực đến khả năng học tập. Những phát hiện này đặt ra yêu cầu về việc thiết kế chiến 
lược học tập giúp khắc phục quá trình quên một cách tự nhiên của não bộ. 

Trong bối cảnh đó, nhiều nghiên cứu đã khẳng định rằng ghi nhớ theo phương pháp 
lặp lại ngắt quãng (Spaced Repetition – SR) là một chiến lược hiệu quả giúp tăng khả năng 
lưu giữ thông tin và nâng cao khả năng truy xuất trí nhớ (Cepeda et al., 2006; Dunlosky et 
al., 2013). Không chỉ giúp người học nhớ lâu hơn, SR còn thúc đẩy quá trình liên kết và tái 
cấu trúc thông tin, hỗ trợ việc vận dụng kiến thức vào các tình huống mới (Kang, 2016). Khi 
kết hợp với các hoạt động truy xuất trí nhớ có chủ đích, phương pháp SR còn tạo nên tác 
động cộng hưởng, giúp củng cố các đường dẫn thần kinh và giảm nguy cơ quên kiến thức 
(Rawson et al., 2015; Roediger & Butler, 2011). 

Tài liệu học tập không chỉ đơn thuần là kênh truyền đạt nội dung kiến thức mà còn 
đóng vai trò quan trọng trong việc điều hướng nhận thức và thúc đẩy quá trình ghi nhớ. Thiết 
kế tài liệu học tập phù hợp đóng vai trò quan trọng trong quá trình học tập và ghi nhớ kiến 
thức của HS. Tuy nhiên, đến nay tại Việt Nam chưa có quy trình nghiên cứu cụ thể nào về 
việc thiết kế tài liệu học tập tích hợp SR, cũng như chưa có nghiên cứu thực nghiệm quy mô 
nào được công bố để kiểm chứng hiệu quả phương pháp này trong thực tiễn giáo dục phổ 
thông. Từ thực tiễn đó, nghiên cứu tập trung phân tích cơ sở lí luận và đề xuất quy trình thiết 
kế tài liệu học tập tích hợp SR trong dạy học Vật lí, hướng tới cải thiện khả năng ghi nhớ dài 
hạn và thành tích học tập của HS. Đồng thời, thực nghiệm sư phạm cũng được triển khai để 
đánh giá hiệu quả của phương pháp SR mang lại. 
2. Nội dung nghiên cứu 
2.1.  Đặc điểm của sự suy giảm và sai lệch thông tin theo khoa học nhận thức 

Quá trình ghi nhớ và quên là hai mặt không thể tách rời trong hoạt động học tập. Theo 
Ebbinghaus (1885), trí nhớ của con người suy giảm theo một quy luật được mô tả bởi “đường 
cong lãng quên” (forgetting curve), trong đó lượng thông tin bị mất đi rất nhanh ngay sau 
khi học, sau đó chậm dần theo thời gian. Các phân tích từ nghiên cứu này cho thấy, nếu 
không có sự củng cố, người học có thể quên từ 70–80% lượng thông tin chỉ sau 1 ngày và 
chỉ giữ lại khoảng 20–30% sau một tuần. Điều này phản ánh bản chất nhất thời và suy giảm 
tự nhiên của trí nhớ ngắn hạn nếu không được củng cố. 

Ngoài ra, nghiên cứu của Schacter (2001) đã mô tả bảy dạng “sai lầm” (seven sins) 
phổ biến của trí nhớ, phản ánh cả mặt tiêu cực và tích cực của hệ thống ghi nhớ con người. 
Trong môi trường học tập, cả bảy điều này đều có thể cản trở quá trình ghi nhớ, hiểu và vận 
dụng kiến thức một cách hiệu quả. Cụ thể như: Transience (Tính thoáng qua), Absent-
mindedness (Sự lơ đãng), Blocking (Sự tắc nghẽn), Misattribution (Sự gán nhầm), 
Suggestibility (Dễ bị ảnh hưởng), Bias (Thiên kiến hồi tưởng), Persistence (Sự sai lệch dai 
dẳng). Nhìn chung, những “sai lầm” này không đơn thuần là biểu hiện của trí nhớ yếu mà 
còn phản ánh cách thức trí nhớ hoạt động theo cơ chế tiết kiệm năng lượng, dễ bị ảnh hưởng 
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bởi môi trường, cảm xúc và cách tiếp cận học tập (Schacter, 2001). Từ góc độ giáo dục, đây 
là những điểm yếu cần được khắc phục thông qua thiết kế dạy học có chủ đích. 
2.2. Quá trình củng cố trí nhớ dài hạn và vai trò của phương pháp lặp lại ngắt quãng 

Mô hình “đa lưu trữ” (multi-store) của Atkinson và Shiffrin (1968) cho rằng trí nhớ 
gồm ba thành phần chính: bộ nhớ cảm giác (sensory memory), bộ nhớ ngắn hạn (short-term 
memory) và bộ nhớ dài hạn (long-term memory). Thông tin chỉ được chuyển sang trí nhớ 
dài hạn khi được lặp lại và mã hóa. Các nghiên cứu sau này chỉ ra quá trình này gồm hai giai 
đoạn: củng cố thần kinh và củng cố hệ thống, trong đó truy xuất ngắt quãng giúp kích hoạt 
và ổn định dấu vết trí nhớ (McGaugh, 2000; Dudai et al., 2015). Vì vậy, ôn tập theo khoảng 
cách hợp lí giúp thúc đẩy hiệu quả chuyển thông tin từ trí nhớ ngắn hạn sang dài hạn. Chính 
vì vậy, với sự phân bố ôn tập theo các khoảng thời gian hợp lí cho phép người học liên tục 
kích hoạt lại thông tin đúng thời điểm, từ đó đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi thông tin từ trí 
nhớ ngắn hạn sang dài hạn một cách hiệu quả. Khoảng thời gian phân bố được tính toán dựa 
trên các thuật toán SR đã được ứng dụng thực tế. Một cách tiếp cận phổ biến là sử dụng lịch 
tăng dần theo cấp số nhân, trong đó khoảng thời gian đầu là sau 1 ngày, sau đó 6 ngày và 
các khoảng thời gian tiếp theo được tính bằng khoảng thời gian liền trước × EF với EF (Ease 
Factor) ≈ 2,5 (Mozer et al., 2009), tạo ra các mốc tiếp theo là 15, 37, 92 ngày... 

Để khắc phục sự lãng quên của trí nhớ và thúc đẩy sự hình thành trí nhớ dài hạn, nhiều 
nghiên cứu đã đề cập đến phương pháp SR, phương pháp này tạo điều kiện ôn tập nhiều lần 
nhưng phân bố qua các khoảng thời gian sẽ cải thiện trí nhớ dài hạn hơn so với ôn tập nhiều 
lần liên tiếp (Kang, 2016; Voice & Stirton, 2020, Yao et al., 2024). Hình 1 minh họa cách 
mà trí nhớ suy giảm theo thời gian nếu không được ôn tập (đường cong màu xám), đồng thời 
cho thấy tác dụng rõ rệt của việc ôn tập đúng thời điểm (đường cong màu xanh) nhằm duy 
trì mức độ ghi nhớ cao hơn sau mỗi lần lặp lại. Mỗi lần lặp lại việc ôn tập giúp củng cố thông 
tin, đưa mức độ duy trì trí nhớ trở về gần 100% và làm chậm quá trình suy giảm sau đó.  

 
Hình 1. Đường cong lãng quên điển hình và hiệu quả của việc lặp lại ngắt quãng 

Nguồn: Study For FE (n.d.) 
Cơ chế khắc phục các “sai lầm” trí nhớ (Schacter, 2001) của phương pháp SR như sau: 

(1) ôn tập theo khoảng cách tăng dần giúp giảm sự lãng quên bằng cách củng cố trí nhớ kịp 
thời; (2) tài liệu đa dạng, tương tác cao hạn chế sự lơ đãng, đảm bảo mã hóa thông tin đầy 
đủ; (3) luyện tập truy xuất lặp lại giảm tắc nghẽn, tăng tốc độ nhớ lại; (4) đa dạng ngữ cảnh 
câu hỏi giúp hạn chế gán nhầm và phụ thuộc gợi ý, tăng xử lí sâu; (5) ôn tập liên tục giúp 
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điều chỉnh thiên kiến hồi tưởng; (6) phản hồi tức thì, cá nhân hóa giúp sửa sai lệch dai dẳng. 
Như vậy, phương pháp SR không chỉ đơn thuần là lặp lại mà là một quy trình sư phạm tinh 
vi để định hình lại và củng cố trí nhớ một cách hiệu quả. 

Tóm lại, cơ sở lí thuyết và thực nghiệm đều khẳng định lặp lại ngắt quãng là phương 
pháp hiệu quả trong hình thành trí nhớ dài hạn, giảm quên và sai lệch nhận thức. Phương 
pháp này đặc biệt phù hợp với dạy học Vật lí, một môn học yêu cầu ghi nhớ và vận dụng 
kiến thức lớn, trừu tượng. Thông qua ôn tập có chủ đích kết hợp thực hành truy xuất, SR 
giúp chuyển hóa kiến thức từ trí nhớ ngắn hạn sang dài hạn, đồng thời tăng khả năng vận 
dụng vào giải quyết vấn đề và thí nghiệm, qua đó nâng cao hiệu quả học tập. 
2.3.  Quy trình thiết kế tài liệu học tập vận dụng phương pháp ghi nhớ lặp lại ngắt quãng 

Mô hình thiết kế giáo dục ADDIE là một khung lí thuyết phổ biến được sử dụng trong 
nhiều nghiên cứu và thực tiễn giáo dục để đảm bảo tính hệ thống, hiệu quả và khả năng thích 
ứng của các tiến trình dạy học (Peterson, 2003). Các giai đoạn của mô hình ADDIE được 
mô tả trong Bảng 1. 

Bảng 1. Các giai đoạn của mô hình ADDIE 
Giai đoạn Mô tả 
Analysis Phân tích mục tiêu học tập, điều kiện dạy học, nhu cầu thực tế 
Design Thiết kế mục tiêu, cấu trúc bài học, nội dung, hoạt động, tiêu chí đánh giá 

Development Phát triển tài liệu cụ thể: phiếu học tập, mô phỏng, bài tập, thí nghiệm, video 
Implementation Triển khai trong thực tế lớp học hoặc môi trường học (offline/online) 

Evaluation Đánh giá hiệu quả: phản hồi HS, kết quả học tập, điều chỉnh cải tiến 
Trên cơ sở khoa học của mô hình ADDIE, các cơ sở lí luận về trí nhớ và phương pháp 

SR đã nêu, nghiên cứu này đề xuất quy trình thiết kế tài liệu học tập môn Vật lí vận dụng 
phương pháp SR. Từng giai đoạn của quy trình đều được xây dựng đảm bảo tính sư phạm, 
tính khả thi và hiệu quả, tính phù hợp với định hướng phát triển năng lực HS trong Chương 
trình giáo dục phổ thông 2018. Quy trình này gồm các giai đoạn được mô tả như Hình 2: 

 
Hình 2. Quy trình thiết kế tài liệu học tập môn Vật lí 

vận dụng phương pháp lặp lại ngắt quãng 
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Giai đoạn 1. Phân tích yêu cầu cần đạt và xác định mục tiêu dạy học 
Căn cứ Chương trình giáo dục phổ thông môn Vật lí (Ministry of Education and 

Training, 2018), phân tích yêu cầu cần đạt là bước nền tảng để xác định hệ thống tri thức cốt 
lõi và năng lực đặc thù, qua đó nhận diện các nội dung cần ghi nhớ lâu dài như khái niệm, 
định luật, công thức, hiện tượng; đồng thời định hướng thiết kế học liệu bảo đảm chuẩn đầu 
ra và mục tiêu phát triển năng lực. Trên cơ sở đó, GV xác định mục tiêu dạy học cụ thể, gắn 
với đặc điểm phẩm chất, năng lực của HS và điều kiện dạy học (thiết bị, học liệu, cơ sở vật 
chất), làm căn cứ thiết kế nội dung, hoạt động và công cụ theo phương pháp SR nhằm nâng 
cao hiệu quả ghi nhớ và vận dụng. 

Để triển khai khả thi, cần bảo đảm các điều kiện tối thiểu như thiết bị học tập cá nhân, 
hạ tầng truy cập phù hợp (trực tuyến hoặc ngoại tuyến) và phân bổ thời gian hợp lí cho mỗi 
chu trình SR, giúp HS vừa tiếp nhận kiến thức mới vừa thực hiện ôn tập theo lịch trình. 

Giai đoạn 2. Thiết kế hình thức, nội dung và lựa chọn công cụ 
Thiết kế tài liệu học tập là bước cốt lõi nhằm cụ thể hóa nội dung kiến thức thành các 

hình thức tiếp cận và ghi nhớ phù hợp với HS. Tài liệu cần bảo đảm tính trực quan, chính xác, 
ngắn gọn và hấp dẫn, đồng thời tổ chức các hoạt động học tập có chủ đích để kích hoạt ghi 
nhớ sâu. Tài liệu được tổ chức thành từng phần nội dung nhỏ, kèm theo các hoạt động truy 
xuất kiến thức xen kẽ, giúp tăng hiệu quả ghi nhớ dài hạn và khắc phục các “sai lầm” trí nhớ. 
Quá trình thiết kế cần khai thác thế mạnh của các phần mềm tương tác hỗ trợ như Quizlet, 
Anki, Wordwall, Liveworksheet, PhET simulation, Desmos... Việc này không chỉ giúp HS 
tiếp cận tài liệu linh hoạt mà còn nâng cao trải nghiệm học tập chủ động và hứng thú. 

Cùng một nội dung kiến thức, tài liệu nên được thiết kế lặp lại với các hình thức khác 
nhau và được sử dụng ở các thời điểm ôn tập khác nhau: 

- Lần đầu học: Tài liệu cần được thiết kế sinh động, trực quan (video, mô phỏng, ví dụ 
minh họa) để HS tập trung và mã hóa chính xác thông tin, hạn chế các “sai lầm” của trí nhớ 
thuộc về sư lơ đãng (absent-mindedness) và tính thoáng qua (transience). 

- Lần thứ hai (sau 1 ngày): Tài liệu nên chuyển sang hình thức truy xuất kiến thức: câu 
hỏi trắc nghiệm, câu hỏi mở ngắn, sơ đồ tư duy, thí nghiệm, sản phẩm thiết kế,… Việc này 
giúp củng cố đường dẫn trí nhớ, hạn chế tắc nghẽn (blocking) khi cần truy xuất thông tin. 

- Các lần ôn tập tiếp theo (sau ngày 7, ngày 15, ngày 37…): Tài liệu cần được đa dạng 
hóa ngữ cảnh và hình thức câu hỏi. Điều này giúp khắc phục tình trạng gán nhầm kiến thức 
(misattribution), dễ bị ảnh hưởng (suggestibility) hoặc thiên kiến hồi tưởng (bias). Những 
sai lệch dai dẳng trong trí nhớ (persistence) của HS cũng cần được GV phản hồi ngay lập 
tức và mang tính cá nhân hóa. 

Cần sử dụng một nền tảng trực tuyến có thể tích hợp lịch ôn tập SR rõ ràng, tự động 
hoá hoặc bán tự động. Thiết kế cần phù hợp với yêu cầu cần đạt đã xác định và tạo được 
hứng thú học tập, tăng khả năng ghi nhớ dài hạn. Bên cạnh đó, việc lựa chọn công cụ hỗ trợ 
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SR cần dựa trên một số tiêu chí quan trọng như: năng lực công nghệ của HS, đặc thù nội 
dung kiến thức Vật lí, điều kiện cơ sở hạ tầng mạng Internet. 

Giai đoạn 3. Xây dựng ma trận ôn tập theo phương pháp SR 
Dựa trên nguyên tắc mở rộng khoảng cách giữa các lần ôn tập, GV xây dựng kế hoạch 

ôn tập theo nguyên tắc giãn cách (ngay sau tiết học, sau đó 1, 7, 15, 37… ngày) nhằm bảo 
đảm mỗi nội dung được lặp lại với khoảng cách tăng dần, tối ưu hóa ghi nhớ dài hạn. Ma 
trận ôn tập góp phần cá nhân hóa quá trình học, tăng khả năng truy xuất, củng cố mạng lưới 
liên kết trí nhớ, đồng thời hỗ trợ GV theo dõi tiến độ và phát hiện sai lệch nhận thức để điều 
chỉnh kịp thời. 

Mỗi hoạt động trong tài liệu học tập được gắn với một đơn vị kiến thức, có mục tiêu 
cụ thể trong yêu cầu cần đạt (có thể thông qua các hình thức văn bản, hình ảnh, mô phỏng, 
thí nghiệm...) và các hoạt động truy xuất kiến thức tương ứng với các lần ôn tập (thông qua 
một số hình thức như flashcards thuật ngữ, ghép cột, điền khuyết, trắc nghiệm, bài tập vận 
dụng, sơ đồ tư duy, thí nghiệm tự làm, sản phẩm STEM, lồng ghép vào các bài học tiếp theo, 
bài kiểm tra thường xuyên, hoặc nhiệm vụ học tập tại nhà…). Hình thức thể hiện của ma 
trận cần đảm bảo GV và HS dễ theo dõi, đối chiếu và kiểm tra tiến độ. Mẫu bảng ma trận 
nhóm tác giả đề xuất như Bảng 2. 

Bảng 2. Mẫu bảng ma trận ôn tập lặp lại ngắt quãng 

Nội 
dung 

Hoạt động 
học  

Lần ôn 1 
(Sau 1 ngày) 

Lần ôn 2 
(Sau 7 ngày) 

Lần ôn 3 
(Sau 15 ngày) 

Lần ôn 4 
(Sau 37 ngày) … 

ND1 
- Hình thức: 
- Công cụ: 

- Hình thức: 
- Công cụ: 

- Hình thức: 
- Công cụ: 

- Hình thức: 
- Công cụ: 

- Hình thức: 
- Công cụ: … 

ND2 … … … … … … 
… … … … … … … 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu 
Ma trận ôn tập không chỉ đóng vai trò như một bản kế hoạch chi tiết mà còn là công cụ 

định hướng nhận thức, giúp GV chủ động hơn trong hoạt động sư phạm theo phương pháp SR. 
Giai đoạn 4. Triển khai thực hiện 
GV hướng dẫn HS sử dụng tài liệu học tập SR trong quá trình học tập tại lớp và tự học 

tại nhà. Trong lớp, GV phân bố thời gian hợp lí để HS truy xuất kiến thức. Ngoài lớp, HS 
được hướng dẫn sử dụng các nền tảng trực tuyến, các ứng dụng tương tác hoặc tài liệu in 
theo lịch trình ôn tập. Trong quá trình triển khai, GV đóng vai trò: Hướng dẫn: đảm bảo HS 
hiểu cách sử dụng tài liệu và công cụ; Theo dõi: kiểm tra tiến độ và mức độ hoàn thành các 
lần ôn tập theo lịch; Cá nhân hóa: điều chỉnh lịch ôn tập hoặc nội dung phù hợp với năng 
lực từng HS; Phản hồi mang tính định hướng: đưa ra nhận xét chi tiết sau mỗi hoạt động. 

Giai đoạn 5. Đánh giá và điều chỉnh 
Sau mỗi chu kì ôn, GV thu thập kết quả kiểm tra và phản hồi của HS để đánh giá tốc độ 

và độ chính xác khi truy xuất kiến thức. Thực hiện điều chỉnh lại thiết kế và lựa chọn lại công 
cụ cho phù hợp (giai đoạn 2). Nếu HS quên nhanh, có thể rút ngắn khoảng cách ôn tập; nếu ghi 
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nhớ tốt, có thể kéo dài thêm và nâng cao độ khó câu hỏi. Quá trình này lặp đi lặp lại xuyên suốt 
chủ đề, đảm bảo kiến thức Vật lí không chỉ được tiếp thu mà còn được củng cố bền vững. 
2.4.  Minh họa quy trình thiết kế tài liệu học tập nội dung “Dao động điều hoà” Vật lí 11 
vận dụng phương pháp ghi nhớ lặp lại ngắt quãng 

Giai đoạn 1. Phân tích yêu cầu cần đạt và xác định mục tiêu dạy học 
Theo Chương trình giáo dục phổ thông môn Vật lí (Ministry of Education and 

Training, 2018), nội dung “Dao động điều hòa” nằm trong mạch nội dung của Chủ đề “Dao 
động” của lớp 11. Trong minh hoạ này, nhóm tác giả xây dựng tài liệu học tập thực hiện một 
số yêu cầu cần đạt. Sau khi hoàn thành bài học, HS có thể: [ND1] Mô tả được dao động cơ 
học thông qua một số thí nghiệm đơn giản; [ND2] Nhận biết được dao động và phân biệt với 
các dạng chuyển động khác thông qua mô tả hiện tượng thực tế; [ND3] Đọc và phân tích 
được đồ thị li độ – thời gian của dao động điều hòa, từ đó: Nhận biết được biểu thức mô tả 
dao động điều hòa dạng 𝑥𝑥 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝜔𝜔𝜔𝜔 + 𝜑𝜑); Định nghĩa và xác định được các đại lượng: 
biên độ (𝐴𝐴), chu kì (𝑇𝑇), tần số (𝑓𝑓), tần số góc (𝜔𝜔), pha ban đầu (𝜑𝜑) và độ lệch pha (Δ𝜑𝜑); 
[ND4] Viết và vận dụng được công thức liên hệ giữa chu kì (𝑇𝑇), tần số (𝑓𝑓), tần số góc (𝜔𝜔); [ND5] 
Mô tả được sự khác biệt về pha giữa hai dao động cùng tần số và biểu diễn trên đồ thị hoặc 
bằng công thức. 

Giai đoạn 2. Thiết kế hình thức, nội dung và lựa chọn công cụ 
Bên cạnh sách giáo khoa, HS được sử dụng tài liệu học tập được cung cấp kèm theo trong 

lần học tập đầu tiên và các lần ôn tập lặp lại. Nền tảng Google Classroom được lựa chọn để đăng 
tải tài liệu học tập một cách tự động dựa vào tính năng cài đặt thời gian đăng bài của ứng dụng 
này. Nội dung của tài liệu này được mô tả trong đường dẫn và mã QR như Hình 3. 

 

https://sites.google.com/view/vatli11-daodongdieuhoa 

Hình 3. Mã QR và đường dẫn minh hoạ một tài liệu học tập nội dung  
“Dao động điều hoà”theo phương pháp lặp lại ngắt quãng được sử dụng tại lớp học 

Giai đoạn 3. Xây dựng ma trận ôn tập theo phương pháp lặp lại ngắt quãng 
Bảng 3. Ma trận ôn tập lặp lại ngắt quãng nội dung “Dao động điều hoà” 

Nội 
dung 

Hoạt động học  
Lần ôn 1 

(Sau 1 ngày) 
Lần ôn 2 

(Sau 7 ngày) 
Lần ôn 3 

(Sau 15 ngày) 
Lần ôn 4 

(Sau 37 ngày) 

[ND1] 
[ND2] 
[ND3] 

- Hình thức: 
Trực tiếp, 

Thí nghiệm 
- Công cụ: 
PhET, Desmos 

- Hình thức: 
Trực tuyến, 
Điền khuyết 

- Công cụ: 
LiveworkSheet 

- Hình thức: 
Trực tuyến, 
Flashcards 
- Công cụ: 
Wordwall 

- Hình thức: 
Trực tiếp, 

Trắc nghiệm 
- Công cụ: 
LiveworkSheet 

- Hình thức: 
Trực tuyến, 
Trắc nghiệm 

- Công cụ: 
Wordwall 

https://sites.google.com/view/vatli11-daodongdieuhoa
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[ND4] 
[ND5] 

- Hình thức: 
Trực tiếp, 
mô phỏng 

- Công cụ: 
Bản in, Desmos 

- Hình thức: 
Trực tuyến, Điền 

khuyết 
- Công cụ: 
LiveworkSheet 

- Hình thức: 
Trực tuyến, 
Flashcards 

- Công cụ: 
Wordwall 

- Hình thức: 
Trực tiếp, 

Sơ đồ tư duy 
- Công cụ: 
Google Form 

- Hình thức: 
Trực tuyến,  
Trắc nghiệm 

- Công cụ: 
Wordwall 

Giai đoạn 4. Triển khai thực hiện 
Sau khi tài liệu học tập đã được thiết kế theo phương pháp SR, GV tiến hành tổ chức 

triển khai trong cả hai môi trường: lớp học và tự học cá nhân. 
Trong lớp học, GV sử dụng tài liệu học tập được thiết kế cho lần học đầu tiên của HS, 

khai thác tốt các ý đồ sư phạm đã sử dụng vào thiết kế để giúp quá trình ghi nhớ ban đầu của 
HS được chính xác và rõ ràng nhất. Bên cạnh đó, GV cũng cần tạo cơ hội để HS truy xuất 
lại các thông tin thông qua các câu hỏi nhanh, hoạt động giải thích ngắn, hoặc kiểm tra chéo 
giữa các nhóm, giúp HS liên tục gọi lại thông tin và củng cố đường dẫn trí nhớ. 

Ngoài lớp học, HS được tham gia nền tảng Google Classroom được GV thiết kế và cài 
đặt các tài liệu ôn tập lặp lại theo ma trận đã xây dựng ở giai đoạn trước. 

Để đánh giá tính hiệu quả của quá trình triển khai tài liệu SR, GV theo dõi định kì một 
số chỉ số định lượng sau: (1) Tỉ lệ hoàn thành các lần ôn tập (tính bằng phần trăm số HS nộp 
bài đúng hạn trên tổng số HS) phản ánh mức độ tham gia và tương tác với học liệu; (2) Mức 
độ tiến bộ qua từng giai đoạn (so sánh điểm trung bình các bài làm ở từng mốc ôn tập, kèm 
theo độ lệch chuẩn) cho thấy xu hướng củng cố kiến thức của cả lớp và của từng nhóm HS; 
(3) Chỉ số sai lệch kiến thức (tỉ lệ HS mắc cùng một dạng lỗi trên các câu hỏi then chốt hoặc 
trên từng yêu cầu cần đạt) giúp nhận diện các điểm yếu hoặc hiểu lầm phổ biến. 

Trong quá trình triển khai cần đảm bảo HS hiểu rõ cách sử dụng tài liệu SR, theo dõi 
tiến độ và điều chỉnh nhịp độ ôn tập theo năng lực từng cá nhân, GV đóng vai trò động viên, 
cung cấp phản hồi định hướng tích cực giúp HS duy trì hoạt động ôn tập. 

Giai đoạn 5. Đánh giá và điều chỉnh 
GV tổ chức ghi nhận hiệu quả ghi nhớ thông qua các mốc thời gian cụ thể, ứng với 

mỗi lần lặp lại ngắt quãng, kể từ khi HS tiếp nhận bài học.  
Để cụ thể hóa hoạt động đánh giá, GV sử dụng kết hợp một số công cụ: (1) Rubric 

đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đối với các nhiệm vụ học tập; (2) Bảng phân tích lỗi 
theo từng kiến thức, trong đó ghi rõ dạng lỗi, số lượng HS mắc và nguyên nhân dự đoán, 
nhằm phát hiện những sai lệch kiến thức; (3) Phiếu theo dõi tiến bộ cá nhân/nhóm tổng hợp 
điểm số, mức độ hoàn thành từng lần ôn tập và các can thiệp hỗ trợ đã thực hiện. 

Dữ liệu thu thập từ các nền tảng số (Topworksheets, Quizlet, LiveworkSheet và 
Google Classroom) được xuất sang bảng tính để thống kê theo các chỉ số đã xác định ở Giai 
đoạn 4. GV sử dụng các thống kê mô tả đơn giản như điểm trung bình, độ lệch chuẩn, tỉ lệ 
hoàn thành, tỉ lệ mắc lỗi theo từng câu hỏi hoặc từng yêu cầu cần đạt và trình bày dưới dạng 
bảng hoặc biểu đồ cột, biểu đồ đường. Việc trực quan hóa này giúp GV và HS dễ dàng quan 
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sát xu hướng tiến bộ, phát hiện kịp thời các nội dung còn yếu và nhận diện các sai lầm ghi 
nhớ mà HS mắc phải. 
2.5. Thực nghiệm sư phạm 

Quy trình thiết kế tài liệu học tập theo phương pháp SR được vận dụng vào dạy học 
nội dung “Dao động điều hòa” trong chương trình Vật lí 11. Thực nghiệm được triển khai 
tại Trường THPT An Biên (xã An Biên, tỉnh An Giang) trong năm học 2024-2025, với đối 
tượng là 4 lớp 11. Trong đó, 2 lớp 11X1 và 11X2 được chọn làm nhóm thực nghiệm (TN), 
áp dụng tiến trình dạy học có sử dụng tài liệu học tập thiết kế theo phương pháp SR; hai lớp 
11Y1 và 11Y2 là nhóm đối chứng (ĐC), được tổ chức dạy học theo phương pháp truyền 
thống, không sử dụng tài liệu học tập thiết kế theo phương pháp SR. Các nhóm lớp TN và 
ĐC được đảm bảo tương đương về sĩ số, năng lực học tập môn Vật lí (đánh giá qua điểm 
trung bình môn Vật lí của năm học 2023-2024), điều kiện cơ sở vật chất lớp học cũng như 
năng lực chuyên môn của GV phụ trách. Thông tin về đối tượng thực nghiệm sư phạm được 
mô tả trong Bảng 4. 

Bảng 4. Thông tin về đối tượng thực nghiệm sư phạm 
Nhóm Thực nghiệm (TN) Đối chứng (ĐC) 
Lớp 11X1 11X2 11Y1 11Y2 
Sĩ số 42 43 41 43 
Tỉ lệ HS có kết quả học tập 
môn Vật lí từ mức Đạt trở lên 81% 84% 80% 86% 

Kết quả thực nghiệm sư phạm được đánh giá định lượng thông qua kết quả của 02 bài 
kiểm tra thường xuyên (KTTX) được thiết kế thống nhất và thực hiện đồng thời ở cả hai 
nhóm TN và ĐC sau khi kết thúc nội dung học. Ngoài ra,  một bài kiểm tra cách lần học đầu 
tiên 3 tháng cũng được sử dụng nhằm kiểm tra khả năng ghi nhớ của HS. Kết quả được trình 
bày trong Bảng 5. 

Bảng 5. Kết quả các bài kiểm tra của nhóm thực nghiệm và đối chứng 

Nhóm Sĩ số Bài KTTX1 Bài KTTX2 Trung bình 
KTTX 

Bài kiểm tra 
sau 3 tháng 

Thực nghiệm 85 7,40 ± 0,90 8,20 ± 0,80 7,8 ± 0,85 7,60 ± 0,90 
Đối chứng 84 6,30 ± 1,00 7,10 ± 0,90 6,7 ± 0,95 6,10 ± 1,00 

Kết quả trung bình của hai bài kiểm tra thường xuyên ở hai nhóm thực nghiệm (TN) 
và đối chứng (ĐC): Nhóm TN (sử dụng tài liệu SR) đạt điểm trung bình cao hơn đáng kể so 
với nhóm ĐC. Cụ thể, điểm trung bình của nhóm TN là khoảng 7,80 điểm, trong khi nhóm 
ĐC là 6,70 điểm. Sự chênh lệch 1,10 điểm này được kiểm định bằng t–Test cho kết quả p = 
0,018 (< 0,05), chứng tỏ hiệu quả can thiệp của phương pháp SR là có ý nghĩa thống kê. Kết 
quả này phù hợp với giả thuyết rằng việc lặp lại ôn tập ngắt quãng giúp củng cố kiến thức 
và nâng cao thành tích học tập (Cepeda et al., 2006; Pashler et al., 2007; Voice & Stirton, 
2020). Đồng thời, phân tích ANOVA cho thấy phương sai điểm số của nhóm TN (0,7225) 
thấp hơn so với nhóm ĐC (0,9025), điều này phản ánh mức độ ổn định cao hơn trong kết 
quả học tập giữa các cá nhân trong nhóm TN. Nghĩa là việc sử dụng tài liệu học tập theo 
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phương pháp SR không chỉ nâng cao điểm trung bình mà còn giúp ghi nhớ kiến thức đồng 
đều hơn giữa các HS. 

Kết quả bài kiểm tra sau 3 tháng (kể từ lần học đầu tiên) cho thấy HS nhóm TN có 
điểm trung bình (7,60) cao hơn rõ rệt so với nhóm ĐC (6,10). Sự chênh lệch 1,50 điểm giữa 
nhóm TN và ĐC với p = 0,012 (< 0,05) cho thấy nhóm TN có khả năng duy trì kiến thức tốt 
hơn nhóm ĐC. Bên cạnh đó, mức độ suy giảm điểm số giữa bài KTTX 2 và bài kiểm tra sau 
3 tháng cũng cho thấy sự khác biệt đáng chú ý. Cụ thể, nhóm TN giảm trung bình 0,6 điểm, 
trong khi nhóm ĐC giảm 1,0 điểm. Với ΔDrop = 0,4 cùng với hệ số hiệu quả chuẩn hóa 
d_retention = 0,47 chứng tỏ rằng phương pháp SR giúp HS giữ kiến thức lâu hơn và giảm 
tốc độ quên so với phương pháp ghi nhớ truyền thống. 

Song song với đánh giá định lượng, nhóm nghiên cứu tiến hành thảo luận nhóm bán 
cấu trúc với một số HS nhóm TN, nhằm tìm hiểu sâu hơn về phản hồi với phương pháp SR. 
Kết quả cho thấy phần lớn HS nhóm TN phản hồi tích cực về hiệu quả của tài liệu học tập 
tích hợp SR, cụ thể: Về khả năng ghi nhớ, HS N.T.V.Anh chia sẻ: “Mỗi lần ôn lại có câu 
hỏi khác nhau giúp em nhớ lâu và dễ hơn so với việc học một lần rồi đến kiểm tra mới ôn 
lại”. HS L.V.Huy nhận xét: “Lúc làm bài kiểm tra em không bị rối kiến thức như trước vì 
mấy lần ôn giúp em nhớ lại công thức nhanh hơn”. HS N.Đ.A.Nhi cho biết: “Dễ nhớ hơn là 
vì mỗi lần ôn tập lại đều có cách hỏi khác, em phải nghĩ lại, nên nhớ rất rõ”; Về hứng thú 
học tập, HS T.N.Kha cho biết: “Em thấy phương pháp này giống như vừa chơi vừa học, 
không bị áp lực mà vẫn ghi nhớ được bài học”; Về khó khăn khi tiếp cận phần mềm, HS 
P.H.B.Đạt nhận xét: “Ban đầu em hơi rối vì không quen lịch ôn tập tự động, nhưng sau vài 
lần thì em thấy rất dễ khi có phần mềm hỗ trợ”. HS T.H.Mẫn và M.N.Ý cho biết: “Một số 
phần mềm có thể xảy ra lỗi hiển thị gây khó khăn khi sử dụng tài liệu trực tuyến”. 

Kết quả định lượng và định tính cho thấy sự nhất quán rõ rệt, sử dụng tài liệu học tập 
thiết kế theo phương pháp SR giúp HS nâng cao điểm số, củng cố trí nhớ dài hạn và tăng 
hứng thú học tập. 
3.  Kết luận 

Nghiên cứu đã xây dựng được khung lí thuyết và quy trình thực tiễn cho việc thiết kế tài 
liệu học tập Vật lí ứng dụng phương pháp SR, khắc phục những hạn chế của phương pháp ghi 
nhớ truyền thống. Bằng việc tích hợp mô hình ADDIE với nguyên lí tối ưu hóa khoảng cách 
lặp lại dựa trên đường cong lãng quên Ebbinghaus (1885), quy trình được xây dựng không chỉ 
đảm bảo tính khoa học mà còn có tính ứng dụng cao trong thực tiễn dạy học. Kết quả thực 
nghiệm sư phạm bước đầu trên đối tượng HS THPT chứng minh hiệu quả rõ rệt của phương 
pháp trong việc cải thiện kết quả học tập và khả năng ghi nhớ dài hạn, đồng thời cho thấy tiềm 
năng ứng dụng rộng rãi trong bối cảnh đổi mới giáo dục theo định hướng phát triển năng lực. 

Mặc dù phần lớn HS đều đánh giá cao tính hiệu quả mà tài liệu học tập tích hợp phương 
pháp SR mang lại, một số phản hồi của HS cũng chỉ ra rằng quá trình làm quen ban đầu và khả 
năng tương thích công nghệ có những ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả triển khai. Để phát 
huy tối đa tiềm năng của phương pháp SR, các nghiên cứu tiếp theo cần tập trung vào việc mở 
rộng quy mô thực nghiệm, phát triển công cụ hỗ trợ tự động hóa quá trình ôn tập và khảo sát 
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sâu hơn cơ chế tác động của SR đối với các dạng kiến thức khác nhau. Những kết quả thu được 
từ nghiên cứu này không chỉ góp phần làm phong phú thêm cơ sở lí luận về phương pháp dạy 
học mà còn mở ra hướng ứng dụng công nghệ trong thiết kế tài liệu học tập hiệu quả. 

 

 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
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ABSTRACT 

In Physics education, retaining and consolidating knowledge over the long term remains a 
major challenge for students. This study proposes a procedure for designing Physics learning 
materials based on spaced repetition (SR), with the aim of enhancing long-term retention and 
improving students’ learning outcomes. Using a design research approach informed by the ADDIE 
instructional design model, the authors propose a five-step procedure for developing SR-based 
learning materials. The procedure is illustrated through the topic “Simple Harmonic Oscillation” in 
Grade 11 Physics. Results from a three-month experiment involving 169 students show that the 
experimental group demonstrated better retention and achieved higher learning outcomes than the 
control group (mean score difference = 1.10; p = 0.018). Moreover, retention after three months 
was significantly higher in the experimental group (mean score difference = 1.50; p = 0.012). These 
findings confirm the potential of SR-integrated learning materials to foster students’ long-term 
knowledge retention. 

Keywords: ADDIE model; learning materials; learning outcomes; memory retention; spaced 
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